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                     Uông Bí, ngày 28 tháng 9 năm 2018
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2018 -  2019
	TT
	Họ và tên
	NTNS
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	LĐTT
	CSTĐ
Cơ sở
	CSTĐ Tỉnh
	Khen thưởng
	Ghi chú

	I 
	Ban giám hiệu 

	1
	Bà Trần Thị Trinh
	14/02/1967
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	2
	Bà Bùi Thị Thúy Vân
	12/9/1969
	P Hiệu trưởng
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	3
	Bà Nguyễn Thị Mơ
	10/8/1977
	P Hiệu trưởng
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	X
	
	

	II
	Tổ 1

	4
	Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
	15/01/1977
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	UBNDTP
	Tổ trưởng

	5
	Bà Nguyễn Thị Hương
	17/3/1979
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	Tổ phó

	6
	Bà Nguyễn Thị Loan
	21/5/1989
	Giáo viên 
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	HĐPGD

	7
	Bà Nguyễn Thị Phương Thanh
	25/10/1990
	Giáo viên 
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPG

	8
	Bà Lại Thị Thương
	18/2/1978
	Giáo viên  
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	9
	Bà Nguyễn Thị Thu
	18/4/1986
	Giáo viên 
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	10
	Bà Hồ Thị Kim Hồng
	5/2/1972
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	
	

	11
	Bà Phạm Thị Kim Cúc
	8/10/1985
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	12
	Bà Hoàng Thị Thủy
	29/8/1976
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	13
	Bà Tăng  Lan Hương
	30/5/1981
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	III
	Tổ 2-3

	14
	Bà Vũ Thị Thu Lan
	4/11/1972
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	Tổ trưởng

	15
	Bà Vũ Thị Huyền
	5/2/1989
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	

	16
	Bà Đinh Thị Quỳnh Xoan
	26/9/1975
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	17
	Bà Đoàn Thị Chính
	6/10/1989
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	  18
	Bà Vũ Thị Hương Thảo
	3/3/1992
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	 19
	Bà Lưu Thanh Tâm
	02/5/1991
	Giáo viên 
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	UBNDTỉnh
	HĐPGD

	20
	Bà Nguyễn Thị Huyên
	10/4/1973
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	21
	Bà Lại Thị Thanh Loan
	22/10/1982
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	22
	Bà Phạm Thị Thục Chinh
	6/8/1990
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	23
	Lại Thị Thanh Tú
	11/7/1988
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	24
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
	13/02/1990
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	25
	Bà Đàm Thị Mai
	8/8/1987
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	26
	Bà Trần Thị Thu Hằng
	8/10/1981
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	
	

	27
	Bà Lê Thị Thúy Hằng
	12/5/1979
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	28
	Bà Đỗ Thị Phương Thảo
	01/4/1989
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tổ 4-5

	29
	Bà Nguyễn Thu Hà
	13/8/1979
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	X
	UBNDTỉnh
	Tổ phó

	30
	Bà Đinh Thị Nhật
	29/10/1986
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	

	31
	Bà Vũ Thị Hoàng Yến
	28/10/1976
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	32
	Bà Nguyễn Lan Hương
	29/7/1971
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	33
	Bà Dương Thị Lý
	20/01/1990
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	34
	Bà Đặng Thị Bích
	22/5/1990
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	HĐPGD

	35
	Bà Nguyễn Hải Yến
	2/3/1979
	Tổ trưởng
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	
	

	36
	Bà Đỗ Thị Hiền Ngọc
	16/10/1979
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	37
	Bà Mai Thị Hạnh
	8/12/1978


	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	UBNDTP
	

	37
	Bà Cao Thanh Tươi
	18/2/1987


	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	UBNDTP
	

	39
	 Bà Trần Thị Vân
	21/01/1964
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	40
	Bà Phạm Thị Dung
	14/3/1983
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	41
	Bà Trần Thị Bí
	3/9/1963
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	
	
	
	
	T10 nghỉ hưu

	42
	Bà Phạm Thị Vui
	02/12/1990
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	Nghỉ thai sản

	43
	Ông Đỗ Tiến Đông
	15/8/1965
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	SGD
	

	44
	Ông Lê Viết Dũng
	25/10/1985
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	UBNDTP
	

	45
	Bà Đỗ Thị Nam
	12/3/1973
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	46
	Bà Nguyễn Thị Uyên
	6/11/1980
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	47
	Dương Thị Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	HĐ mới

	48
	Phạm Thị Minh Thúy
	
	Giáo viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	X
	
	
	Biệt phái PGD

	
	Nhân viên

	49
	Bà Nguyễn Thị Thúy Tình
	20/5/1976
	Nhân viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	

	50
	Bà Bùi Thị Oanh
	17/01/1986
	Nhân viên
	Tiểu học Quang Trung
	X
	
	
	
	


                                                                               ( Danh sách này gồm 50 người)
                              CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                             (Đã kí)

                                 Nguyễn Thị Mơ                                                                                                         Trần Thị Trinh
